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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm dầu tràm theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của sản phẩm tinh dầu tràm Huế trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ LỘC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 ngày 12 tháng 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đo lường;
Căn cứ Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BKHCN ngày 27 tháng 8 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường;
Căn cứ Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường;
Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm dầu tràm theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của sản phẩm tinh dầu tràm Huế trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện; Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở KH&CN;
- Sở Công Thương;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP: LĐ&CV;

- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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QUY CHẾ

Phối hợp kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm dầu tràm theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương của sản phẩm tinh dầu tràm Huế trên địa bàn xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       / 10/2017 
của Chủ tịch UBND huyện)
CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh


1. Quy chế này quy định về các nguyên tắc, trách nhiệm và công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước cấp huyện, cơ quan quản lý thị trường, UBND xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nhãn hiệu, giá cả đối với sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn xã Lộc Thủy.


2. Phạm vi phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm hành chính cụ thể như sau: kiểm tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa và niêm yết giá đối với sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn xã Lộc Thủy.


Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, cơ quan quản lý thị trường theo quy định của pháp luật trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Y tế, Đội Quản lý thị trường số 5) có trách nhiệm phối hợp đồng bộ để thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện; Sở, Ban ngành cấp tỉnh có liên quan giao.


2. UBND xã Lộc Thủy thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa phương mình theo thẩm quyền đã được pháp luật quy định, chịu trách nhiệm trước UBND huyện về công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh trên địa bàn mình quản lý.

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm tinh dầu tràm thuộc phạm vi quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế (sau đây viết tắt là: QCĐP 1:2017/TT-H) và các cơ quan có liên quan khác.


Điều 3. Nguyên tắc và trách nhiệm phối hợp

1. Các hoạt động phối hợp kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn xã Lộc Thủy đều phải tuân thủ theo theo đúng nguyên tắc, chuyên môn, nghiệp vụ bảo mật, quy định của pháp luật và sự điều hành chỉ đạo của UBND huyện, sự chỉ đạo về mặt chuyên môn của các Sở, Ban ngành cấp tỉnh có liên quan.


2. Trong công tác phối hợp các cơ quan chuyên môn cấp huyện, cơ quan quản lý thị trường; UBND xã phải kết hợp đồng bộ và có phân công cụ thể đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; phát huy trách nhiệm trong việc thực thi công vụ, tránh tình trạng chồng chéo, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.


3. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện, cơ quan quản lý thị trường phải có trách nhiệm phối hợp với UBND xã để thống nhất phương án giải quyết và chịu trách nhiệm trước UBND huyện và trước pháp luật về nhiệm vụ được giao. Các cơ quan phối hợp phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình khi cơ quan chủ trì yêu cầu. Trường hợp, những việc có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau hoặc những công việc trong quá trình phối hợp giải quyết có nhiều ý kiến khác nhau, không thống nhất thì cơ quan chủ trì phải tổng hợp ý kiến và kịp thời báo cáo UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

4. Tránh chồng chéo trong hoạt động kiểm tra và không gây phiền hà cho cơ sở sản xuất, kinh doanh.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG PHỐI HỢP KIỂM TRA


Điều 4. Phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch kiểm tra

1. Kiểm tra theo định kỳ

a) Trước ngày 31/12 hàng năm, cơ quan chủ trì kiểm tra có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành định kỳ về chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm cho năm sau.


b) Cơ quan chủ trì kiểm tra có trách nhiệm thông báo bằng văn bản gửi đến các cơ quan phối hợp kiểm tra kế hoạch kiểm tra liên ngành định kỳ về chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn để tránh kiểm tra trùng lặp.


2. Kiểm tra đột xuất

Việc thực hiện kế hoạch kiểm tra đột xuất áp dụng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật liên quan đến chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn:

- Tái phạm nhiều lần;

- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành;

- Khiếu nại, tố cáo về chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm.


Điều 5. Phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra liên ngành
1. Cơ quan chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm cử Trưởng đoàn và Thư ký đoàn kiểm tra; Trưởng đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra và xử lý, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra liên ngành cho UBND huyện.

2. Thành viên trong đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện kiểm tra theo sự phân công của Trưởng đoàn và chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn về kết quả kiểm tra, xử lý.   

3. Trong quá trình thực hiện, các thành viên đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng tinh dầu tràm được quyền trưng tập các cán bộ của ngành liên quan (ngành có thành viên tham gia) để phục vụ nhiệm vụ kiểm tra khi cần thiết.

4. Kết thúc đợt kiểm tra, định kỳ 6 tháng, hằng năm cơ quan chủ trì kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp tình hình kiểm tra chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn báo cáo UBND huyện.

Điều 6. Phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra liên ngành và cơ quan kiểm tra địa phương (UBND xã Lộc Thủy)

Cơ quan kiểm tra liên ngành khi tổ chức kiểm tra tại địa phương phải thông báo cho UBND xã Lộc Thủy và có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ để UBND xã Lộc Thủy thực hiện phối hợp kiểm tra. UBND xã Lộc Thủy có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cần thiết và thực hiện kiến nghị của đoàn kiểm tra liên ngành.

Điều 7. Nội dung kiểm tra
1. Kiểm tra, kiểm soát về chất lượng, nhãn hiệu sản phẩm tinh dầu tràm: Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra theo các nội dung quy định về kỹ thuật, về quản lý tại Quy chuẩn kỹ thuật địa phương sản phẩm tinh dầu tràm Huế (QCĐP 1:2017/TT-H); Khoản 1 và Khoản 2, Điều 27 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Điều 5, Điều 12 của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Tiến hành kiểm tra các cơ sở về việc đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa, công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, hợp chuẩn theo quy định của pháp luật.
2. Kiểm tra về niêm yết giá, nhãn hiệu sản phẩm tinh dầu tràm: Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm tinh dầu tràm bán hàng không niêm yết giá hoặc có nhưng còn sơ sài, không đúng quy định và kiểm tra ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ.
CHƯƠNG III

QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN; CƠ QUAN QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG; UBND XÃ CÓ LIÊN QUAN


Điều 8. Trách nhiệm của Phòng Kinh tế và Hạ tầng


- Đóng vai trò là cơ quan chủ trì đoàn kiểm tra liên ngành, là cơ quan thường trực giúp UBND huyện quản lý về chất lượng, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn huyện.


- Xây dựng Kế hoạch kiểm tra định kỳ về chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn.


- Tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn.

- Kịp thời báo cáo và kiến nghị, đề xuất UBND huyện ban hành các biện pháp cần thiết nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm.

Điều 9. Trách nhiệm của Đội Quản lý thị trường số 5

- Kiểm tra tình hình đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa, công bố tiêu chuẩn áp dụng, công bố hợp quy, hợp chuẩn đối với các cơ sở sản xuất tinh dầu tràm trên địa bàn.
- Phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành kịp thời ngăn chặn, xử lý khi phát hiện có hành vi vi phạm hành hoặc có dấu hiệu vi phạm hành chính về chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thu thập thông tin về diễn biến tình hình thị trường kinh doanh sản phẩm tinh dầu tràm; đề xuất và kiến nghị với UBND huyện, Chi cục Quản lý thị trường hoặc cơ quan nhà nước có liên quan biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa vi phạm pháp luật về chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn huyện. 

- Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhãn hàng hoá và việc niêm yết giá theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hoá sản phẩm tinh dầu tràm.
Điều 10. Trách nhiệm của Phòng Y tế

- Kiểm tra các quy định về kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật địa phương sản phẩm tinh dầu tràm Huế; phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm về chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn.



Điều 11. Trách nhiệm của UBND xã Lộc Thủy


- Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý hoạt động thương mại thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND huyện về địa bàn quản lý. Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở kinh doanh, sản xuất là thành viên và không phải thành viên HTX sản xuất, chế biến, dịch vụ dầu tràm Lộc Thủy.
- Phân công trách nhiệm cụ thể cho Công an xã trong việc tham mưu công tác quản lý các hoạt động buôn bán sản phẩm tinh dầu tràm tại địa phương mình. Đồng thời, chỉ đạo Công an xã thường xuyên tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm , quyết định xử phạt hành chính đối với các cá nhân, tập thể vi phạm thuộc địa bàn quản lý.

- Khi nhận được thông tin, yêu cầu của Đoàn Kiểm tra liên ngành về các trường hợp vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý phải kịp thời cử cán bộ phụ trách tiến hành xác minh, lập các thủ tục xử lý trong thời gian sớm nhất.

- Chủ động phối hợp với HTX sản xuất, chế biến và dịch vụ dầu tràm Lộc Thủy và các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên tuyền vận động nhân dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng hàng hoá.
CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 12. Chế độ thông tin báo cáo
1. Định kỳ 6 tháng, năm hoặc khi cần thiết đại diện lãnh đạo các cơ quan tổ chức họp bàn biện pháp, kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp trong thời gian tiếp theo.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tập hợp số liệu báo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu của UBND huyện.


Điều 13. Trách nhiệm thực hiện Quy chế

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Y tế, Đội Quản lý thị trường số 5, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này.


Trong quá trình thực hiện có những phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) để giải quyết. 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp tình hình, tham mưu UBND huyện bổ sung hoặc điều chỉnh Quy chế phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm góp phần đưa công tác quản lý chất lượng, nhãn hiệu, giá cả sản phẩm tinh dầu tràm trên địa bàn huyện ngày càng có hiệu quả hơn./.    


CHỦ TỊCH
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